
UBND PHƯỜNG LONG NGUYÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐIỀN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  DANH MỤC 

Xuất bản phẩm tham khảo lớp 4 năm học 2025-2026   

STT Khối 
Xuất bản phẩm 

tham khảo 
Tác giả 

Nhà 

xuất bản 

 

1 

4 

Vở bài tập Tiếng 

Việt 4 tập 1 

(KNTT) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), 

Lê Thị Lan Anh - Đỗ Hồng 

Dương - Nguyễn Lê Hằng - Trịnh 

Cẩm Lan 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2 

Vở bài tập Tiếng 

Việt 4 tập 2 

(KNTT) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), 

Vũ Thị Thanh Hương - Vũ Thị 

Lan - Trần Kim Phượng - Đặng 

Thị Hảo Tâm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3 

Vở bài tập Toán 4 

tập 1 

(KNTT) 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn 

Áng - Vũ Văn Dương - Nguyễn 

Minh Hải - Hoàng Quế Hường - 

Vũ Văn Luân - Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4 

Vở bài tập Toán 4 

tập 2 

(KNTT) 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn 

Áng- Vũ Văn Dương - Nguyễn 

Minh Hải - Hoàng Quế Hường - 

Vũ Văn Luân - Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

5 

Family and 

Friends 4 

(National 

edition)-

Workbook 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), 

Trương Văn Ánh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

6 

Vở Thực hành 

Âm nhạc 4 (Cánh 

diều) 

Lê Anh Tuấn (Chủ biên), Tạ 

Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Mai 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

7 

Vở bài tập Mĩ 

thuật 4 

(CTST-bản 2) 

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị May (Chủ 

biên), Đỗ Viết Hoàng, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết 

Nhung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 



8 
Vở Bài tập Tin 

học 4 (KNTT) 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao 

Tùng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

9 

Giáo dục Stem 4 

“Hành trình sáng 

tạo” 

Lê Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thu 

Trang (Tổng chủ biên) - Phạm Thị 

Bình (Chủ biên)  

Vũ Như Thư Thương - Nguyễn 

Thị Hằng Nga - Lê Hải Mỹ Ngân 

- Kiều Phương Thúy - Hà Thị 

Thanh Vân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Danh mục gồm 9 đầu sách xuất bản phẩm tham khảo lớp 4. 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

Trần Quang Kiệt 
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